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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo TCRating NĐTNN %

49.9
--

39.4

Năm - VNDbn 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2028 Ng. chốt Năm Cổ tức Đợt

357 357 357 357 357 357 357 357 357 23/08/2023 2023 10% Đợt 1

5.2 10.2 11.2 8.6 7.0 7.1 6.8 6.7 6.1 10/01/2024 2023 10% Đợt 2

3,619 2,950 3,512 3,605 6,117 6,938 7,164 7,367 8,094 16/04/2024 2023 20% Đợt 3

1.0 1.6 2.0 1.5 1.8 1.8 1.6 1.5 1.2 25/08/2022 2022 5% Đợt 1

18,126 18,506 19,877 20,914 24,039 26,977 30,011 33,130 39,760 04/01/2023 2022 10% Đợt 2

5.6 9.1 10.2 8.8 7.0 6.3 6.2 6.2 5.9 17/04/2023 2022 15% Đợt 3

20% 16% 18% 18% 27% 27% 25% 23% 21% 18/08/2021 2021 5% Đợt 1

32% 32% 31% 30% 33% 33% 32% 31% 30%

19% 18% 18% 16% 21% 21% 20% 19% 18%

17% 16% 17% 16% 22% 22% 21% 21% 21%

0.8 0.7 0.8 0.8 0.9 0.9 1.0 1.0 0.9

-0.2 -0.2 -0.3 -0.3 -0.5 -0.5 -0.6 -0.7 -0.8

18.9 16.4 20.0 16.3 15.8 16.0 32.1 64.1 267.9

0.9 1.0 1.0 1.1 0.8 0.6 0.3 0.2 0.0

3 4 4 5 7 8 9 9 9

46 62 60 56 52 49 51 51 51

16% 5% 3% 2% 6% 5% 6% 8% 10%

7,681 6,490 7,335 8,255 10,021 11,439 12,011 12,611 13,904

-16% 13% 13% 21% 14% 5% 5% 5%

1,936 1,634 1,789 1,848 2,599 2,879 2,901 2,907 3,040

1,292 1,053 1,254 1,287 2,183 2,476 2,557 2,630 2,889

-18% 19% 3% 70% 13% 3% 3% 7%

2,875 3,061 4,102 4,499 6,454 6,484 7,178 8,187 10,747

62 80 100 146 248 283 297 312 344

661 844 816 947 958 1,103 1,173 1,250 1,398

9,048 9,150 9,876 10,266 12,053 12,059 12,602 13,487 15,775

1,665 1,723 2,032 1,896 2,411 1,206 603 301 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0

1,665 1,723 2,032 1,896 2,411 1,206 603 301 75

2,578 2,545 2,781 2,802 3,472 2,430 1,890 1,662 1,583

6,470 6,605 7,095 7,465 8,581 9,629 10,712 11,826 14,192

1,287 1,670 2,614 3,340 4,812 6,152 7,505 8,871 11,770

1,148 1,104 1,575 1,465 2,456 2,771 2,827 2,849 3,096

Công ty con Peers Vốn hóa PB ROE BiênLNR Vay/VSH Div.Yld%

QNS 17,490 2.0 27% 22% 0.3 8%

Top 100 24,558 1.9 13% 23% 1.4 0%

Ngành 16,753 2.0 21% 30% 1.0 0%

VNM 140,027 4.4 29% 15% 0.4 0%

MCH 109,514 4.0 29% 26% 0.4 0%

QNS 17,480 2.0 29% 23% 0.5 0%

KDC 17,267 2.5 6% 3% 0.6 0%38.6

16.0

14.9

15.2

14.9

7.3
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8.0

Biên LN gộp

Phải thu KH

Hàng tồn kho

51

8%

13,242

5%

2,907

-0.7

127.6

0.1

9

Capex/TSCĐ

Doanh thu thuần

2,699

3%

9,387

328

1,332

20%

0.9

% tăng trưởng

Khác (57.7%)

Cân đối vốn TDH

Free CashFlow

Cổ đông lớn

QNS

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Thành Phát (15.6%)

VÕ THÀNH ĐÀNG (8.3%)

Vinacapital Vietnam Opportunity Fund Ltd. (6.5%)

Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Dinh Dưỡng Nutifood Bình Dương (4.4%)

Foremost Worldwide Limited (3.9%)

CTCP Thực phẩm Dinh dưỡng NutiFood (3.6%)

Vốn CSH

Lợi nhuận sau thuế

% tăng trưởng

Tiền & ĐT NH

14,557

151

0

151

1,588

Vị thế doanh nghiệp

Biên LN hoạt động Cty có hơn 30 năm kinh nghiệm đối với 

hoạt động sản xuất mía đường. Nhà máy 

đường An Khê có công suất 18.000 

tấn/năm. Mỗi năm Cty tạo ra hơn 1 triệu 

sản phẩm sữa đậu nành phục vụ cho 

người tiêu dùng trong nước. Nhà máy sữa 

đậu nành Vinasoy có công suất là 90 triệu 

lít/năm/nhà máy. Ngoài ra, nhà máy Bia 

Dung Quất của Cty có công suất lên đến 

100 triệu lít/năm. Hoạt động kinh doanh 

của QNS trải rộng khắp lãnh thổ Việt Nam 

thông qua hệ thống phân phối của Cty. Bên 

cạnh đó Cty cũng xuất khẩu ra nước ngoài 

các sản phẩm như bánh kẹo, nước khoáng 

và bia. Hoạt động sản xuất kinh doanh sữa 

đậu nành Vinasoy: Top 5 nhà sản xuất sữa 

đậu nành lớn nhất trên thế giới, chiếm hơn 

84% thị phần tại Việt Nam.

Biên LN ròng

Doanh thu/Tài sản

(Vay - Tiền)/VCSH

EBITDA

Vay NH/Vay DH

EBIT/Lãi vay

Vay/EBITDA

Tổng tài sản

Vay ngắn hạn

Vay dài hạn

Tổng vay

Tổng nợ

Ngày phải thu

Ngày tồn kho

30%

18%

SL Cổ phiếu (tr)

PE

PB

EV/EBITDA

ROE

EPS (đ/cp)

BVPS (đ/cp)

2027

357

6.5

7,561

1.3

36,332

6.2

22%

CTCP Đường Quảng Ngãi (QNS), tiền thân là Cty Đường Quảng Ngãi, được cổ phần hóa vào năm 2005. Cty chuyên chế biến đường, mật, thực phẩm, đồ uống; sản 

xuất và kinh doanh nước khoáng và kinh doanh thương mại, dịch vụ tổng hợp và hoạt động xuất nhập khẩu. Cty là doanh nghiệp dẫn đầu trong phân khúc sữa đậu nành 

với thị phần là 82,7%. Mỗi năm Cty tạo ra hơn 1 triệu sản phẩm sữa đậu nành phục vụ cho người tiêu dùng trong nước. Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy có công suất là 

90 triệu lít/năm/nhà máy. Ngoài ra, nhà máy Bia Dung Quất của Cty có công suất lên đến 100 triệu lít/năm và nhà máy đường An Khê có công suất 10.000 tấn/năm. Cty 

có hệ thống phân phối sản phẩm rộng khắp cả nước và xuất khẩu các mặt hàng bánh kẹo, bia và nước khoáng ra nước ngoài. QNS chính thức được giao dịch trên thị 

trường UPCOM từ Ngày 20/12/2016.

3.1 /5

Thực Phẩm Và Đồ Uống

8.0 2.0 49.0 0 Ngày cập nhật :24/04/2024

Phân tích tài chính
Giải thích các chỉ tiêu tài chính

QNS UPCOM Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

15/05/2024 10:08 PM
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

49.9
--

39.4 Năm TL 2015 SL NV 3,483

2021Q3 2021Q4 2022Q1 2022Q2 2022Q3 2022Q4 2023Q1 2023Q2 2023Q4 Tên & chức vụ Sở hữu

Thông số cơ bản VÕ THÀNH ĐÀNG 8.3%

34% 32% 27% 30% 32% 30% 28% 32% 40% NGUYỄN HỮU TIẾN (PCTTV HĐQT) 0.8%

18% 24% 11% 19% 15% 21% 15% 24% 27% TRẦN NGỌC PHƯƠNG 1.6%

16% 24% 10% 17% 14% 22% 15% 23% 29% NGÔ VĂN TỤ 1.1%

19% 18% 18% 19% 18% 18% 20% 24% 27% Đặng Phú Quý (TV HĐQT) 0.4%

-0.3 -0.3 -0.2 -0.2 -0.4 -0.3 -0.3 -0.3 -0.5 Đặng Phú Quý (PTổng Giám đốc) 0.4%

0.4 0.4 0.5 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5 0.4 Cao Minh Tuấn 0.4%

Nguyễn Đình Quế 0.6%

25.4 21.8 8.8 16.9 17.3 23.8 8.5 15.0 30.0 Nguyễn Thế Bình 0.6%

0.8 1.1 1.2 1.2 0.8 1.1 1.5 1.2 0.8 Nguyễn Thành Huy 0.1%

1.8 2.0 1.9 1.7 2.2 2.2 1.8 2.0 2.5 Cty kiểm toán Năm

4 4 7 4 5 5 9 7 7 2023

53 59 110 86 49 56 117 89 52 2022

1% -2% 1% 2% 1% 1% 1% 2% 4% 2021

2,143 2,602 2,922 2,681 2,887 3,337 3,624 3,932 4,818 2020

Kết quả kinh doanh

2,115 1,559 1,813 2,199 2,299 1,948 2,130 3,152 2,274

-26% 16% 21% 5% -15% 9% 48% -8%

9% 25% 17% 43% 17%

-1,394 -1,066 -1,329 -1,544 -1,565 -1,360 -1,534 -2,155 -1,369

721 493 484 655 734 587 596 997 904

-350 -124 -292 -240 -395 -177 -273 -250 -302

371 370 192 414 339 411 322 747 603

15 17 22 25 20 17 38 50 20

397 429 208 436 363 495 357 798 735

348 372 176 365 317 427 317 712 654

7% -53% 108% -13% 35% -26% 125% 29%

-9% 15% 80% 95% 53%

Bảng cân đối kế toán

4,900 5,323 6,151 6,264 5,213 6,085 7,907 7,981 8,100

369 179 342 385 69 203 331 300 289

3,461 3,923 3,693 3,963 3,752 4,296 4,850 5,204 6,165

119 100 187 89 103 146 244 273 250

638 816 1,717 1,485 834 948 2,117 1,756 963

4,596 4,552 4,269 4,250 4,209 4,177 3,908 3,851 3,959

1 1 1 0 0 0 0 1 1

4,339 4,285 4,006 3,987 3,932 3,914 3,638 3,568 3,666

9,496 9,876 10,420 10,513 9,421 10,261 11,815 11,832 12,059

2,785 2,792 3,300 3,643 2,385 2,799 4,335 4,102 3,472 Giao dịch CĐ nội bộ

1,641 2,032 2,414 2,646 1,185 1,896 3,295 2,861 2,411

236 364 344 311 258 479 367 312 456

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6,711 7,083 7,120 6,870 7,036 7,463 7,480 7,730 8,587

3,569 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569 3,569

847 -178 -311 694 1,077 -76 -417 1,148 236

-703 -403 212 -249 218 -500 -553 -292 -747

522 551 1,560 1,262 679 616 1,993 1,717 756

13 -25 22 49 16 15 23 48 9455

1,441

-190

857

7,932

1,843

0

3,569

1

3,571

11,214

3,281

288

233

5,392

149

997

3,873

-29%

60%

7,341

860

-374

487

28

563

35%

50

2%

4,109

2,467

17.2

0.6

2.3

5

Tin tức

•14/05/24-Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa 

đổi)

•04/05/24-Đường Quảng Ngãi Dòng tiền kinh 

doanh âm, nợ tăng mạnh lên hơn 4.700 tỷ

•03/05/24-Thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động chi nhánh - Nhà máy đường An Khê

LN sau thuế

Giá vốn bán hàng

Lợi nhuận gộp

Chi phí hoạt động

LN hoạt động KD

Chi phí lãi vay

•02/05/24-Đại gia ngành đường 'khoe' lượng 

vàng SJC và tiền USD đang nắm giữ khi giá 

đang tăng vùn vụt, báo lãi quý 1/2024 tăng 68%
•26/04/24-Báo cáo tài chính quý 1/2024LN trước thuế

-22%

7%

-1,607

506

Doanh thu thuần

QoQ %

YoY %

Vay & nợ ngắn hạn

Phải trả người bán

Vay & nợ dài hạn

Vốn chủ sở hữu

Vốn điều lệ

Lưu chuyển tiền tệ

Tiền & tương đương

Hàng tồn kho

Tài sản dài hạn

Đầu tư ngắn hạn

Phải thu KH

Tổng nợ

Tài sản cố định

Tổng tài sản

Biên LN gộp

Biên LN hoạt động

Biên LN ròng

ROE

(Vay - Tiền)/VCSH

Tổng nợ/VCSH

Vay NH/Vay DH

EBIT/Lãi vay

Vay/EBITDA

KT & KT AAC

Capex/Doanh thu

Cân đối vốn TDH

Thực Phẩm Và Đồ Uống

8.0 2.0 49.0 0
http://qns.com.vn

Tài sản NH/Nợ NHạn

Ngày phải thu KT & KT AAC

KT & KT AAC

KT & KT AAC

Ngày tồn kho

Quý - VNDbn

20%

21%

26%

-0.5

0.4

/5

TCRating

2023Q3

Báo cáo quý

QNS UPCOM

17,490 41.5

Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

Đường Quảng Ngãi

Giải thích các chỉ tiêu tài chính

3.1

15/05/2024 10:08 PM

Vay cho WC (=I+R-P)

Capex •10/01/23-CĐNB mua 289,700cp

•26/04/24-Báo cáo tài chính quý 1/2024 (công 

ty mẹ)

•25/04/24-Thay đổi nhân sự

•25/04/24-Nghị quyết Hội đồng quản trị

•23/04/24-Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch 

HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 

1.000.000 CP
•23/04/24-Võ Thành Đàng - Phó Chủ tịch 

HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 398.100 CP

•08/09/23-CĐNB mua 295,000cp

•01/08/23-CĐNB mua 390,000cp

•24/04/23-CĐNB mua 700,800cp

•20/03/23-CĐNB mua 488,400cp

•16/02/23-CĐNB mua 73,600cp

•22/04/24-Nguyễn Đình Quế - Trưởng Ban 

kiểm soát - đã bán 62.400 CP

•08/04/24-CĐNB mua 398,100cp

•01/04/24-CĐNB bán 62,400cp

•01/02/24-CĐNB bán 20,100cp

•22/01/24-CĐNB mua 786,300cp

QoQ %

Phải thu dài hạn

YoY %

Tài sản ngắn hạn

Từ HĐ Kinh doanh

Từ HĐ Đầu tư
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Techcom Securities
Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn

P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

49.9
--

39.4 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Tỷ trọng tài sản Tỷ trọng nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu

Cấu trúc tài sản Cấu trúc nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Vốn lưu động Cấu trúc bảng cân đối kế toán

Tài sản

Nguồn vốn

Đơn vị: tỷ đồng Đơn vị: tỷ đồng

Đường Quảng Ngãi 17,490 41.5

TCRating

/5

Thực Phẩm Và Đồ Uống

8.0 2.0 49.0 3.1 0

ĐC: 02, Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Thành 

Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Phân tích Bảng cân đối kế toán
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 15/05/2024 10:08 PM

QNS UPCOM Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

346 
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2023Q4: 12,059
Tổng nguồn vốn 

2023Q4: 12,059
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Hotline: 1800 588 826; cskh@tcbs.com.vn

P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %

49.9
--

39.4 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Kết quả kinh doanh lũy kế năm 2024 Doanh thu thuần

Đơn vị: tỷ đồng Tăng trưởng

Cao nhất: 3,152 tỷ đồng

Doanh thu thuần 10,023    21.4% Trung bình: 2,164 tỷ đồng

Thấp nhất: 1,559 tỷ đồng

Đơn vị: tỷ đồng

Lợi nhuận gộp 3,357      36.5%

EBITDA 2,604      41.1%

Hiệu quả kinh doanh

Lợi nhuận hoạt động 2,159      59.2%

Lợi nhuận sau thuế 2,189      70.5%

Kết quả kinh doanh quý gần nhất

Đơn vị: tỷ đồng

Đường Quảng Ngãi 17,490 41.5

TCRating

/5

Thực Phẩm Và Đồ Uống

8.0 2.0 49.0 3.1 0

ĐC: 02, Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Thành 

Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam

Phân tích Kết quả kinh doanh
Giải thích các chỉ tiêu tài chính 15/05/2024 10:08 PM

QNS UPCOM Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày
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Doanh thu thuần: 

78.0%
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %
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39.4 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Xếp hạng doanh nghiệp (TCRating)

Thay đổi giá 3 tháng

Thay đổi giá 1 năm

Beta

Alpha

Mô hình kinh doanh 1.1 3 Định giá 2.5 1.9

Hiệu quả hoạt động 2 3.4 Phân tích kỹ thuật 1 2.5

Sức khỏe tài chính 4 3.4 Sức mạnh giá (RS) 1 1.3

Chỉ số định giá

Định giá P/E (lần) Định giá P/B (lần)

Định giá theo chỉ số cơ bản So sánh doanh nghiệp cùng ngành

P/E P/B EV/EBITDA Mã Đánh giá % VNI 1M KLGD Beta P/E

Thị trường VNIndex 14.2       1.5         17.2       VNM 2.5 1.3% -1% .6M 0.6 17.0

Ngành Thực Phẩm Và Đồ Uống 20.9       2.2         13.7       SAB 2.5 1.0% -6% 2.5M 0.7 19.8

VNM 17.0       4.7         12.8       MCH 3.2 1.3% -1% 4.2M 0.3 8.4

SAB 19.8       3.3         18.5       VSF 2.1 -6.7% -5% .0M 0.9 2839.5

MCH 8.4         2.4         8.6         KDC 2.5 -1.4% -4% .0M 0.1 23.7

VSF 2,839.5   8.1         51.0       QNS 3.0 3.5% -3% .6M 0.3 8.2

QNS 8.2         2.0         7.3         VHC 2.8 0.0% -7% .1M 1.1 12.3

Hệ số trung bình (lần) 17.0       3.3         12.8       HAG 2.6 5.5% 19% 3.1M 1.1 10.0

Tài chính công ty (đồng) 570        18,718    6,192     - - 1.2% - .1M - -

Giá trị CP theo từng p.p định giá (đồng) 9,690     61,769    79,258    SBT 2.6 6.7% -11% .0M 1.0 19.1

Giá trị cổ phiếu (đồng)

57,500      

26,950      

87,400      

16,000      

19,500      

22,950      

54,400      
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90,700      

Top 5

-0.4% 0.1%
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52,800      

50,239                                 

QNS

-23.4%

-36.9%

0.7

Ngành

-8.1%

15.0%

0.1

Xếp hạng và Định giá
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QNS UPCOM Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày

TCRating

/5

Thực Phẩm Và Đồ Uống

8.0 2.0 49.0 3.1 0

ĐC: 02, Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, 

Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, 
Đường Quảng Ngãi 17,490 41.5
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P/E P/B Giá 1Y Hi/Lo NĐTNN %
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39.4 Nhà nước: 0% SL CĐ 0

Tín hiệu kỹ thuật Tổng hợp Các đường trung bình động

Mua 0 Mua 0 Mua 0

Tr.Tính 7 Tr.Tính 7 Tr.Tính 0

Bán 2 Bán 11 Bán 9

Bán Bán mạnh Bán mạnh

Tín hiệu kỹ thuật Các đường trung bình động

Tên Giá trị Lực M/B Tên Giá trị Lực M/B Tên Hàm đơn Hàm mũ

RSI 45.8        Tr.Tính WPR (57.8)      Tr.Tính MA5 62.0        Mua 62.4        Mua 

STOCHK 42.3        Tr.Tính CCI (42.6)      Tr.Tính MA10 63.3        Bán 62.8        Mua 

STOCHRSI_FASTK 100.0      Mua ROC (4.7)        Tr.Tính MA20 63.2        Bán 63.5        Bán

MACD (1.3)        Mua SAR 66.5        Bán MA50 67.4        Bán 67.1        Bán

MACD Histogram (1.3)        Mua ULTOSC 48.1        Tr.Tính MA100 74.7        Bán 71.2        Bán

ADX 31.7        Bán BB WIDTH 0.1          Tr.Tính MA200 76.1        Bán 76.1        Bán

Số lượng NĐT quan tâm Giao dịch nước ngoài Giá vs MA(5) & MA(20)

Giá vs Bollinger Band Sức mạnh giá (RS) & KLGD MACD

STOCH(14,3) RSI(14) ADX(14)

Đường Quảng Ngãi 17,490 41.5

Tổng hợp các tín hiệu kỹ thuật, theo từng khung thời gian, bảng dưới đây giúp nhà đầu tư nhanh chóng nhận diện trạng thái lực cung (bán) và cầu (mua) hiện tại đối với cổ phiếu 

đang xem: Mua mạnh, Mua, Trung tính, Bán hoặc Bán mạnh.

TCRating

/5

Thực Phẩm Và Đồ Uống

8.0 2.0 49.0 3.1 0

ĐC: 02, Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, 

Thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, 

Tổng hợp tín hiệu kỹ thuật
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QNS UPCOM
Vốn hóa 
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GTGD 

tỷ/ngày
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Dòng tiền (-2Y) Dòng tiền (-1Y) Dòng tiền (YTD)

Thực Phẩm Và Đồ Uống

8.0 2.0 49.0 0

ĐC: 02, Nguyễn Chí Thanh, Quảng Phú, Thành 

Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi, Việt Nam3.1

TCRating

/5
Đường Quảng Ngãi 17,490 41.5

Phân tích Bridge

QNS UPCOM Vốn hóa 

tỷ

GTGD 

tỷ/ngày
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